
 

Giáo án L ch s  11                                                                                                              Đ ng Văn Hi uị ử ặ ệ
Ngày so n: 21/08/2009                                                         Ngày d y: 24/08/2009 - D y l pạ ạ ạ ớ  
11H
                                                                                              Ngày d y: 29/08/2009 - D y l pạ ạ ớ  
11E

Ph n m tầ ộ        L CH S  TH  GI I C N Đ I (Ti p theo)Ị Ử Ế Ớ Ậ Ạ ế
Ch ng Iươ

CÁC N C CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU V C MĨ LA TINHƯỚ Ự
(T  Đ U TH  K  XIX Đ N Đ U TH  K   XX)Ừ Ầ Ế Ỉ Ế Ầ Ế Ỉ

Ti t 1ế
Bài 1           NH T B NẬ Ả

1. M c tiêuụ
 a. V  ki n th c: Giúp h c sinh:ề ế ứ ọ  
 - Hi u rõ nh ng c i cách ti n b  c a Thiên hoàng Minh Tr  năm 1868. ể ữ ả ế ộ ủ ị
 - Th y đ c chính sách xâm l c c a gi i th ng tr  Nh t B n cũng nh  các cu c đ u tranhấ ượ ượ ủ ớ ố ị ậ ả ư ộ ấ  
c a giai c p vô s n cu i th  k  XIX đ u th  k  XX. ủ ấ ả ố ế ỷ ầ ế ỉ
 b. V  k  năng.ề ỹ

Giúp HS n m v ng khái ni m “C i cách”, bi t s  d ng b n đ  đ  trình bày các sắ ữ ệ ả ế ử ụ ả ồ ể ự 
ki n. Rèn k  năng quan sát tranh nh t  li u rút ra nh n xét đánh giá. ệ ỹ ả ư ệ ậ
 c. V  thái đề ộ

Giúp HS nh n th c rõ vai trò ý nghĩa c a nh ng chính sách c i cách ti n b  đ i v i sậ ứ ủ ữ ả ế ộ ố ớ ự 
phát tri n c a xã h i, đ ng th i gi i thích đ c vì sao chi n tranh th ng g n li n v i chể ủ ộ ồ ờ ả ượ ế ườ ắ ề ớ ủ 
nghĩa đ  qu c. ế ố
2. Chu n b  c a giáo viên và h c sinhẩ ị ủ ọ
 a. Chu n b  c a giáo viên:ẩ ị ủ
 - So n giáo án, Sách giáo khoa, sách giáo viênạ
 - L c đ  s  bành tr ng c a đ  qu c Nh t cu i th  k  XIX - đ u XX, b n đ  th  gi i ượ ồ ự ướ ủ ế ố ậ ố ế ỉ ầ ả ồ ế ớ
 - Tranh nh v  n c Nh t đ u th  k  XXả ề ướ ậ ầ ế ỉ
 b. Chu n b  c a h c sinh:ẩ ị ủ ọ
 - H c bài m i tr c  nhà. ọ ớ ướ ở
 - Sách giáo khoa, v  ghi, bút vi t…ở ế
3. Ti n trình bài d yế ạ
 a. Gi i thi u khái quát v  ch ng trình l ch s  l p 11ớ ệ ề ươ ị ử ớ  (3’)
 b. D y n i dung bài m iạ ộ ớ
D n d t vào bài ( 1’)ẫ ắ

Cu i th  kĩ XIX đ u th  k  XX h u h t các n c châu Á đ u  trong tình tr ng chố ế ầ ế ỉ ầ ế ướ ề ở ạ ế 
đ  phong ki n kh ng ho ng suy y u, b  các đ  qu c ph ng Tây xâm l c, cu i cùng đ uộ ế ủ ả ế ị ế ố ươ ượ ố ề  
tr  thành thu c đ a c a ch  nghĩa th c dân. Trong b i c nh chung đó Nh t B n v n giở ộ ị ủ ủ ự ố ả ậ ả ẫ ữ 
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đ c đ c l p và phát tri n nhanh chóng v  kinh t , tr  thành m t n c đ  qu c duy nh t ượ ộ ậ ể ề ế ở ộ ướ ế ố ấ ở 
châu Á. V y t i sao trong b i c nh chung c a châu Á, Nh t B n đã thoát kh i s  xâm l cậ ạ ố ả ủ ậ ả ỏ ự ượ  
c a các n c ph ng Tây, tr  thành m t c ng qu c đ  qu c? Đ  tìm hi u,các em theo dõiủ ướ ươ ở ộ ườ ố ế ố ể ể  
n i dung bài 1: ộ Nh t B n ậ ả

Ho t đ ng c a GVạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ N i dung ghi b ngộ ả
Ho t đ ng 1: Cạ ộ á nhân, cả 

l pớ
- GV: S  d ng b n đ  thử ụ ả ồ ế 
gi i,  gi i  thi u  v  v  tríớ ớ ệ ề ị  
Nh t B n. ậ ả
?  Tình  hình  Nh t  B n  tậ ả ừ 
đ u th  k  XIX đ n tr cầ ế ỷ ế ướ  
năm 1868 ?
-  GV  gi i  thích  ch  đả ế ộ 
M c ph :  Nh t B n nhàạ ủ Ở ậ ả  
vua  đ c  tôn  là  Thiênượ  
hoàng, có v  trí t i cao songị ố  
quy n  hành  th c  t  n mề ự ế ằ  
trong tay T ng quân (Sô –ướ
gun)  đóng   Ph  Chúa  -ở ủ  
M c ph . Năm 1603 dòngạ ủ  
h  Tô-k -ga-oa n m ch cọ ư ắ ứ  
v  t ng quân vì th  th iụ ướ ế ờ  
kỳ này  Nh t B n g i làở ậ ả ọ  
ch  đ  M c ph  Tô-k -ga-ế ộ ạ ủ ư
oa  lâm  vào  tình  tr ngạ  
kh ng ho ng suy y u.ủ ả ế
?   Nh ng  bi u  hi n  suyữ ể ệ  
y u  v  kinh  t ,  chính  tr ,ế ề ế ị  
xã  h i,  c a  Nh t  B n  tộ ủ ậ ả ừ 
đ u th  k  XIX đ n tr cầ ế ỉ ế ướ  
1868?
- GV nh n xét, k t lu n.ậ ế ậ

- HS nghe và quan sát

-  Vào  n a  đ u  th  k  XIX,ữ ầ ế ỷ  
ch  đ  phong ki n M c phế ộ ế ạ ủ 
kh ng ho ng suy y u.ủ ả ế  

+ Kinh t :  N n nông nghi pế ề ệ  
v n  d a  trên  quan  h  s nẫ ự ệ ả  
xu t phong ki n l c h u, tôấ ế ạ ậ  
thu  n ng  n  (chi mế ặ ề ế  
kho ng  50%  hoa  l i),  tìnhả ợ  
tr ng  m t  mùa  đói  kémạ ấ  
th ng xuyên x y ra. Trongườ ả  
khi  đó   các  thành  th ,  h iở ị ả  
c ng, kinh t  hàng hóa phátả ế  
tri n,  công tr ng th  côngể ườ ủ  

1. Nh t B n t  đ u th  kậ ả ừ ầ ế ỉ
XIX  đ n  tr c  năm 1868ế ướ  

(10’)

-  Đ u  th  k  XIX  ch  đầ ế ỉ ế ộ 
M c  ph   Nh t  B n  lâmạ ủ ở ậ ả  
vào kh ng ho ng suy y uủ ả ế

* Kinh t : ế
-  Nông  nghi p:  l c  h u,  tôệ ạ ậ  

thu  n ng n , m t mùa đóiế ặ ề ấ  
kém  th ng xuyên x y ra. ườ ẩ

- Công nghi p: kinh t  hàngệ ế  
hóa  phát  tri n,  công tr ngể ườ  
th  công  xu t  hi n  ngàyủ ấ ệ  
càng  nhi u,  kinh  t  t  b nề ế ư ả  
phát tri n nhanh chóng.ể
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-  GV  d n  d t:  Gi a  lúcẫ ắ ữ  
Nh t  B n  suy  y u  cácậ ả ế  
n c t  b n Âu – Mĩ tìmướ ư ả  
cách  xâm  nh p  vào  Nh tậ ậ  
B n.ả
? Bi u hi n ?ể ệ

?  Tr c  nguy  c  b  xâmướ ơ ị  

xu t  hi n  ngày càng nhi u,ấ ệ ề  
m m m ng kinh  t  t  b nầ ố ế ư ả  
phát tri n nhanh chóng, đi uể ề  
đó  ch ng  t  quan  h  s nứ ỏ ệ ả  
xu t phong ki n suy y u l iấ ế ế ỗ  
th i.ờ

+ V  xã h i: T ng l p t  s nề ộ ầ ớ ư ả  
th ng nghi p và t  s n côngươ ệ ư ả  
nghi p  ngày  càng  giàu  có,ệ  
song  h  l i  không  có  quy nọ ạ ề  
l c v  chính tr , th ng b  giaiự ề ị ườ ị  
c p th ng tr  phong ki n kìmấ ố ị ế  
hãm. Giai c p t  s n v n cònấ ư ả ẫ  
non y u không đ  s c xóa bế ủ ứ ỏ 
ch  đ  phong ki n. Nông dânế ộ ế  
và th  dân thì v n là đ i t ngị ẫ ố ượ  

b  phong ki n bóc l t  ị ế ộ → mâu 
thu n  gi a  nông dân  t  s n,ẫ ữ ư ả  
th  dân v i ch  đ  phong ki n.ị ớ ế ộ ế
+ V  chính tr : Nhà vua đ c tônề ị ượ  
là Thiên Hoàng, có v  trí t i caoị ố  
nh ng quy n hành th c t  thu cư ề ự ế ộ  
v  T ng quân (dòng h  Tô-k -ề ướ ọ ư
ga-oa) đóng  ph  chúa - M cở ủ ạ  
ph . Nh  v y là chính tr  n i lênủ ư ậ ị ổ  
mâu thu n gi a Thiên Hoàng vàẫ ữ  
th  l c T ng quân.ế ự ướ

+ Đi  đ u  là  Mĩ  dùng vũ l cầ ự  
bu c  Nh t  B n  “m  c a”ộ ậ ả ở ử  
sau đó Anh, Pháp, Nga, Đ cứ  
cũng  ép  Nh t  ký  các  Hi pậ ệ  

c b t bình đ ng. ướ ấ ẳ
- Ph i l a ch n m t trong haiả ự ọ ộ  

con đ ng là: b o th  duy trìườ ả ủ  

* Xã h i: n i lên mâu thu nộ ổ ẫ  
gi a nông dân, t  s n th  dânữ ư ả ị  
v i  ch  đ  phong ki n  l cớ ế ộ ế ạ  
h u.ậ

*  Chính  tr :  N i  lên  mâuị ổ  
thu n  gi a  Thiên  hoàng  vàẫ ữ  
T ng quân.ướ

2. Cu c Duy tân Minh Trộ ị 



 

Giáo án L ch s  11                                                                                                              Đ ng Văn Hi uị ử ặ ệ
l c  đ t  Nh t  B n  đ ngượ ặ ậ ả ứ  
tr c  nh ng  con  đ ngướ ữ ườ  
nào? 
? Nh t đã ch n con đ ngậ ọ ườ  
nào? 

Ho t đ ng 2: Cá nhânạ ộ
-  GV:  Vi c  M c  ph  kýệ ạ ủ  
v i  n c  ngoài  các  Hi pớ ướ ệ  

c  b t  bình  đ ng  càngướ ấ ẳ  
làm cho các t ng l p xã h iầ ớ ộ  
ph n ng m nh m , phongả ứ ạ ẽ  
trào  đ u  tranh  ch ng  Sô-ấ ố
gun  n  ra  sôi  n i  vàoổ ổ  
nh ng  năm 60  c a  th  kữ ủ ế ỉ 
XIX đã làm s p đ  ch  đụ ổ ế ộ 
M c  ph .  Tháng  1/1868ạ ủ  
ch  đ  M c Ph  s p  đ .ế ộ ạ ủ ụ ổ  
Thiên  hoàng  Minh  Trị 
(Meiji)  tr  l i  n m quy nở ạ ằ ề  
và th c hi n c i cách trênự ệ ả  
nhi u lĩnh v c c a xã h iề ự ủ ộ  
nh m đ a đ t  n c thoátằ ư ấ ướ  
kh i  tình  tr ng  m t  đ tỏ ạ ộ ấ  
n c phong ki n l c h u.ướ ế ạ ậ
Ho t đ ng 3: Cá nhân, cạ ộ ả 

l pớ
?  N i  dung  c a  c i  cáchộ ủ ả  
Minh tr  ? ị

ch  đ  phong ki n l c h u,ế ộ ế ạ ậ  
ho c là c i cách. ặ ả

- Duy tân đ t n cấ ướ

+ V  chính  tr  :  Nh t  hoàngề ị ậ  
tuyên b  th  tiêu ch  đ  M cố ủ ế ộ ạ  
ph , l p chính ph  m i, th củ ậ ủ ớ ự  
hi n bình đ ng ban b  quy nệ ẳ ố ề  
t  do.ự
+ V  kinh t : Th ng nh t ti nề ế ố ấ ề  
t ,  th  tr ng,  xóa  b  s  đ cệ ị ườ ỏ ự ộ  
quy n  ru ng  đ t  c a  phongề ộ ấ ủ  
ki n, xây d ng n n kinh t  theoế ự ề ế  
h ng t  b n ch  nghĩaướ ư ả ủ .

+ V  quân s : Đ c t  ch cề ự ượ ổ ứ  
hu n luy n theo ki u ph ngấ ệ ể ươ  
Tây, chú tr ng đóng tàu chi n,ọ ế  
s n xu t vũ khí, đ n d c.ả ấ ạ ượ

(20’)

-  Tháng  01/1868  Sô-gun  bị 
l t đ . Thiên hoàng Minh Trậ ổ ị 
(Meiji) tr  l i n m quy n vàở ạ ắ ề  
th c hi n m t lo t c i cách.ự ệ ộ ạ ả

a. N i dung:ộ
+ V  chính tr  : Th  tiêu chề ị ủ ế 
đ  M c ph , l p chính phộ ạ ủ ậ ủ 
m i,  th c  hi n  bình  đ ngớ ự ệ ẳ  
ban b  quy n t  do.ố ề ự

+ V  kinh t : Th ng nh t ti nề ế ố ấ ề  
t ,  th  tr ng,  xây d ng n nệ ị ườ ự ề  
kinh t  theo h ng t  b n chế ướ ư ả ủ 
nghĩa.

+ V  quân s : Đ c t  ch cề ự ượ ổ ứ  
hu n  luy n  theo  ki uấ ệ ể  
ph ng Tây, chú tr ng đóngươ ọ  
tàu  chi n,  s n  xu t  vũ  khí,ế ả ấ  
đ n d c.ạ ượ
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? Căn c  vào n i dung c iứ ộ ả  
cách  em  hãy  rút  ra  tính  
ch t, ý nghĩa c a cu c Duyấ ủ ộ  
tân Minh Tr ?ị

-  GV  k t  lu nế ậ :  M c  đíchụ  
c a c i cách là nh m đ aủ ả ằ ư  
n c Nh t thoát kh i tìnhướ ậ ỏ  
tr ng phong ki n l c h u,ạ ế ạ ậ  
phát  tri n  đ t  n c  theoể ấ ướ  
h ng  t  b n  ch  nghĩa,ướ ư ả ủ  
song  ng i  th c  hi n  c iườ ự ệ ả  
cách  l i  là  m t  ông  vuaạ ộ  
phong  ki n.  Vì  v y,  c iế ậ ả  
cách  mang  tính  ch t  c aấ ủ  
m t  cu c  cách  m ng  tộ ộ ạ ư 
s n,  nó  có  ý  nghĩa  mả ở 
đ ng  cho  ch  nghĩa  tườ ủ ư 
b n phát tri n  Nh t.ả ể ở ậ
*  Ho t  đ ng  4:  C  l p,ạ ộ ả ớ  
cá nhân
? Nh ng bi u hi n ch ngữ ể ệ ứ  
t  Nh t  chuy n  sang  giaiỏ ậ ể  
đo n ĐQCN?ạ

+  Giáo  d c:  Chú  tr ng  n iụ ọ ộ  
dung khoa h c- k  thu t.  Cọ ỹ ậ ử 
HS  gi i  đi  du  h c  ph ngỏ ọ ươ  
Tây.

- C i cách Minh Tr  mang tínhả ị  
ch t c a m t cu c cách m ngấ ủ ộ ộ ạ  
t  s n,  m  đ ng  cho  chư ả ở ườ ủ 
nghĩa  t  b n  phát  tri n  ư ả ể ở 
Nh t.ậ

+  Trong  30  năm cu i  th  kố ế ỉ 
XIX,  ch  nghĩa  t  b n  phátủ ư ả  
tri n nhanh chóng  Nh t. quáể ở ậ  
trình công nghi p hóa đã kéoệ  
theo  s  t p  trung  trong  côngự ậ  
nghi p,  th ng  nghi p  vàệ ươ ệ  
ngân hàng. Nhi u công ty đ cề ộ  
quy n xu t hi n nh  Mit-x i,ề ấ ệ ư ư  
Mit-su-bi-si  có  kh  năng  chiả  
ph i lũng đo n c  kinh t  l nố ạ ả ế ẫ  
chính tr   Nh t B n.ị ở ậ ả
+  D a  vào  ti m l c  kinh  tự ề ự ế 
m nh, Nh t B n đã th c hi nạ ậ ả ự ệ  
chính  sách  bành  tr ng  hi uướ ế  
chi n  không  thua  kém  n cế ướ  

+  Giáo  d c:  Chú  tr ng  n iụ ọ ộ  
dung khoa h c- k  thu t. Cọ ỹ ậ ử 
HS  gi i  đi  du  h c  ph ngỏ ọ ươ  
Tây.
b. Tính ch t – ý nghĩa: ấ

C i  cách  Minh  Trả ị 
mang tính ch t c a m t cu cấ ủ ộ ộ  
cách  m ng  t  s n,  mạ ư ả ở 
đ ng cho ch  nghĩa t  b nườ ủ ư ả  
phát tri n  Nh t.ể ở ậ

3.  Nh t  B n  chuy n  sangậ ả ể  
giai  đo n  đ  qu c  chạ ế ố ủ 
nghĩa
(7’)
-  Xu t  hi n  nh ng  công  tyấ ệ ữ  
đ c quy n: Mít-x i, Mit-su-ộ ề ư
bi-si chi ph i đ i s ng kinhố ờ ố  
t , chính tr  Nh t B n.ế ị ậ ả

- Nh t đ y m nh chính sáchậ ẩ ạ  
bành tr ng xâm l c.ướ ượ
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? Vì sao Nh t B n đi xâmậ ả  
l c?ượ
- GV dùng l c đ  v  sượ ồ ề ự 
bành  tr ng  c a  đ  qu cướ ủ ế ố  
Nh t cu i th  k  XIX đ uậ ố ế ỉ ầ  
th  k  XX đ  minh ho  choế ỉ ể ạ  
chính sách bành tr ng c aướ ủ  
Nh t:ậ
+ Năm 1874 Nh t B n xâmậ ả  
l c Đài Loanượ
+  Năm  1894-1895  chi nế  
tranh v i Trung Qu cớ ố
+  Năm  1904-1905  chi nế  
tranh v i Ngaớ
? Nh t thi hành chính sáchậ  
đ i n i nh  th  nào? ố ộ ư ế

-  GV k t  lu n:  Nh t B nế ậ ậ ả  
đã tr  thành n c đ  qu cở ướ ế ố

ph ng Tây nào.ươ
-  Nhu  c u  nguyên  li u  thầ ệ ị 
tr ngườ
- HS nghe và quan sát

-  Chính  sách  đ i  n i:  Nh tố ộ ậ  
cũng  đã  thi  hành  m t  chínhộ  
sách  đ i  n i  r t  ph n  đ ng,ố ộ ấ ả ộ  
bóc  l t  n ng  n  nhân  dânộ ặ ề  
trong  n c,  nh t  là  giai  c pướ ấ ấ  
công  nhân,  công  nhân  Nh tậ  
ph i  làm vi c  t  12  đ n  14ả ệ ừ ế  
gi  m t  ngày  trong  nh ngờ ộ ữ  
đi u  ki n  t i  t ,  ti n  l ngề ệ ồ ệ ề ươ  
th p. S  bóc l t n ng n  c aấ ự ộ ặ ề ủ  
gi i  ch  đã  d n  đ n  nhi uớ ủ ẫ ế ề  
cu c đ u tranh c a công nhân.ộ ấ ủ

-  Chính  sách  đ i  n i:  ph nố ộ ả  
đ ng, bóc l t n ng n  nhânộ ộ ặ ề  
dân  trong  n c,  d n  đ nướ ẫ ế  
nhi u  cu c  đ u  tranh  c aề ộ ấ ủ  
công nhân.

c. C ng c , luy n t p. (3’)ủ ố ệ ậ
 - Nh t B n là m t n c phong ki n l c h u  châu Á, song do th c hi n c i cách nên khôngậ ả ộ ướ ế ạ ậ ở ự ệ ả  

ch  thoát kh i thân ph n thu c đ a, mà còn tr  thành  m t n c t  b n phát tri n.ỉ ỏ ậ ộ ị ở ộ ướ ư ả ể
 - Bài t pậ :  N i th i gian v i s  ki n sao cho đúng . ố ờ ớ ự ệ

S  ki nự ệ Th i gianờ
1. Nh t B n chi n tranh v i Đài Loan ậ ả ế ớ a. 1901
2. Nh t B n chi n tranh v i Trung Qu c ậ ả ế ớ ố b. 1874
3. Nh t B n chi n tranh v i Nga ậ ả ế ớ c. 1894-1895
4. Đ ng xã h i dân ch  Nh t B n thành l p ả ộ ủ ậ ả ậ d. 1904-1905

d. H ng d n h c sinh t  h c  nhà. (1’)ướ ẫ ọ ự ọ ở
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- H c bài cũ, và tr  l i câu h i trong SGK.ọ ả ờ ỏ
- Đ c tr c bài Ân Đ , s u t m t  li u v  đ t n c con ng i n Đ . ọ ướ ộ ư ầ ư ệ ề ấ ướ ườ Ấ ộ

Ngày so n: 28/08/2009                                                        Ngày d y: 01/09/2009 -  D y l pạ ạ ạ ớ  
11E
                                                                                             Ngày d y: 09/09/2009 - D y l p 11Hạ ạ ớ

Ti t 2ế
Bài 2         N ĐẤ Ộ

 1. M c tiêuụ
 a. V  ki n th c: Giúp h c sinh n m đ c:ề ế ứ ọ ắ ượ  
   - Nguyên nhân c a phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c di n ra m nh m   n Đ . ủ ấ ả ộ ễ ạ ẽ ở Ấ ộ
  - Vai trò c a giai c p t  s n n Đ  trong phong trào gi i phóng dân t c. Tinh th n đ uủ ấ ư ả Ấ ộ ả ộ ầ ấ  
tranh anh dũng c a nông dân, công nhân và binh lính n Đ  ch ng l i th c dân Anh đ c thủ Ấ ộ ố ạ ự ượ ể 
hi n rõ nét qua cu c kh i nghĩa Xi - pay . ệ ộ ở
 b. V  k  năng.ề ỹ
   - Rèn k  năng s  d ng l c đ  n Đ  đ  trình bày di n bi n các cu c đ u tranh tiêu bi u.ỹ ử ụ ượ ồ Ấ ộ ể ễ ế ộ ấ ể
 c. V  thái đ .ề ộ
   - Giúp HS th y đ c s  th ng tr  dã man, tàn b o c a ch  nghĩa đ  qu c và tinh th n kiênấ ượ ự ố ị ạ ủ ủ ế ố ầ  
c ng đ u tranh c a nhân dân n Đ  ch ng ch  nghĩa đ  qu c. ườ ấ ủ Ấ ộ ố ủ ế ố
2. Chu n b  c a giáo viên và h c sinhẩ ị ủ ọ
 a. Chu n b  c a giáo viên:ẩ ị ủ
 - So n giáo án, Sách giáo khoa, sách giáo viênạ
 - L c đ  phong trào cách m ng n Đ  cu i th  k  XIX đ u th  k  XX. ượ ồ ạ Ấ ộ ố ế ỉ ầ ế ỉ
 - Tranh nh v  đ t n c n Đ  cu i th  k  XIX đ u th  k  XX. ả ề ấ ướ Ấ ộ ố ế ỉ ầ ế ỉ
 - Các nhân v t l ch s  c n đ i n Đ .ậ ị ử ậ ạ Ấ ộ
b. Chu n b  c a h c sinh:ẩ ị ủ ọ
 - H c bài m i tr c  nhà. ọ ớ ướ ở
 - Sách giáo khoa, v  ghi, bút vi t…ở ế
 3. Ti n trình bài d yế ạ
 a. Ki m tra bài cũể  (5’)
   - Câu h iỏ : Nh ng s  ki n nào ch ng t  cu i th  k  XIX Nh t B n chuy n sang giai đo nữ ự ệ ứ ỏ ố ế ỉ ậ ả ể ạ  
đ  qu c ch  nghĩa? ế ố ủ
   - Đáp án: - Xu t hi n nh ng công ty đ c quy n…ấ ệ ữ ộ ề
                    - Nh t đ y m nh chính sách bành tr ng xâm l cậ ẩ ạ ướ ượ
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                    - Chính sách đ i n i: ph n đ ng, bóc l t n ng n  nhân dân trong n c, d nố ộ ả ộ ộ ặ ề ướ ẫ  
đ n…ế
b. D y n i dung bài m iạ ộ ớ
  D n d t vào bài ( 1 phút)ẫ ắ

Các n c ph ng Tây đã xâm l c n Đ  nh  th  nào? Th c dân Anh đã đ c chi mướ ươ ượ Ấ ộ ư ế ự ộ ế  
và th c hi n chính sách th ng tr  trên đ t n Đ  ra sao? Cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩaự ệ ố ị ấ Ấ ộ ộ ấ ố ủ  
th c dân gi i phóng dân t c  n Đ  di n ra nh  th  nào? Vì sao phong trào đ u tranh gi iự ả ộ ở Ấ ộ ễ ư ế ấ ả  
phóng dân t c n Đ  cu i th  k  XIX đ u th  k  XX đ u th t b i. Chúng ta cùng tìm hi uộ Ấ ộ ố ế ỷ ầ ế ỷ ề ấ ạ ể  
bài n Đ  đ  tr  l i.Ấ ộ ể ả ờ

Ho t đ ng c a GVạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ N i dung ghi b ngộ ả

*  Ho t  đ ng  1:  Cạ ộ ả 
l p, cá nhânớ

I.  Tình  hình  n  ĐẤ ộ 
n a  sau  th  k  XIXử ế ỉ  
(12’)

- GV gi ng gi i v  quáả ả ề  
trình ch  nghĩa th c dânủ ự  
xâm  l c  n  Đ :  Tượ Ấ ộ ừ 
đ u th  k  XVII ch  đầ ế ỉ ế ộ 
phong ki n  n  Đ  suyế Ấ ộ  
y u,  các  n c  ph ngế ướ ươ  
Tây ch  y u Anh - Phápủ ế  
đua nhau xâm l c. ượ
? K t qu  nh  th  nào ?ế ả ư ế  
-  GV yêu  c u  HS theoầ  
dõi SGK đ  th y đ cể ấ ượ  
nh ng  nét  l n  trongữ ớ  
chính  sách  cai  tr  c aị ủ  
th c dân Anh  n Đ .ự ở Ấ ộ
*  Ho t  đ ng  2:  Cạ ộ ả 

l p, cá nhânớ
? Chính sách cai tr  c aị ủ  

th c dân Anh nh  thự ư ế 
nào?

? H u qu  ? ậ ả

-  K t  qu :  Gi a  th  k  XVII  Anhế ả ữ ế ỉ  
hoàn thành xâm l c và đ t ách caiượ ặ  
tr  n Đ .ị Ấ ộ

+  V  kinh tề ế:  Th c dân Anh khaiự  
thác n Đ  m t cách quy mô, ra s cẤ ộ ộ ứ  
v  vét l ng th c các ngu n nguyênơ ươ ự ồ  
li u và bóc l t nhân công r  m t đệ ộ ẻ ạ ể 
thu l i nhu n.  ợ ậ
- N n đói đe d aạ ọ
+  V  chính  tr  -  xã  h iề ị ộ :  Ngày 
1/1/1877  n  hoàng  Anh  Vic-to-ri-aữ  

 

+ V  kinh tề ế: Th c dânự  
Anh  th c  hi n  chínhự ệ  
sách v  vét tài nguyên vàơ  
bóc  l t  nhân  công  rộ ẻ 
m t.ạ

+ V  chính tr  - xã h iề ị ộ : 
Th c  hi n  chia  đ  tr ,ự ệ ể ị  
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?  Chính  sách  th ng  trố ị  
c a  TD  Anh  đ a  đ nủ ư ế  
h u qu  gì? ậ ả

tuyên b  đ ng th i là n  hoàng nố ồ ờ ữ Ấ  
Đ .  Th c  dân  Anh  tuyên  b  coiộ ự ố  
tr ng quy n l i, danh d , tài s n vàọ ề ợ ự ả  
đ c quy n c a quý t c, th c ch t làặ ề ủ ộ ự ấ  
h p pháp hóa ch  đ  đ ng c p, bi nợ ế ộ ẳ ấ ế  
các quý t c phong ki n ng i  b nộ ế ườ ả  
x  thành tay sai cho th c dân Anh,ứ ự  
bi n tri u đình phong ki n n Đ  làế ề ế Ấ ộ  
bù nhìn và là ch  d a cho chúng.ỗ ự
+ V  văn hóa - giáo d cề ụ : Thi hành 
chính sách giáo d c ngu dân, khuy nụ ế  
khích t p quán l c h u và h  t c cậ ạ ậ ủ ụ ổ 
x a.ư
- H u qu : ậ ả Nhân dân n Đ  b nẤ ộ ầ  
cùng, đói kh , th  công nghi p bổ ủ ệ ị 
suy s p, n n văn minh lâu đ i b  pháụ ề ờ ị  
ho i. Quy n dân t c thiêng liêng c aạ ề ộ ủ  
ng i n Đ  b  chà đ p. Vì v yườ Ấ ộ ị ạ ậ  
phong trào đ u tranh c a các t ngấ ủ ầ  
l p nhân dân ch ng th c dân Anh,ớ ố ự  
gi i phóng dân t c bùng n  quy tả ộ ổ ế  
li t, tiêu bi u là cu c kh i nghĩa Xi-ệ ể ộ ở
pay.

mua  chu c  giai  c pộ ấ  
th ng  tr ,  kh i  sâu  thùố ị ơ  
h n  dân  t c,  tôn  giáo,ằ ộ  
đ ng c p trong xã h i.ẳ ấ ộ

+  V  văn  hóa  -  giáoề  
d cụ : Thi hành chính sách 
ngu  dân,  khuy n  khíchế  
t p quán l c h u và hậ ạ ậ ủ 
t c c  x a.ụ ổ ư
*H u quậ ả
+ Kinh t  gi m sút, b nế ả ầ  

cùng 
+  Đ i  s ng  nhân  dânờ ố  
c c khự ổ

* Ho t đ ng 3: c  l p,ạ ộ ả ớ  
cá nhân

II. Cu c kh i nghĩa Xi-ộ ở
pay (1857-1859)   (13’)

-  GV  gi i  thích  kháiả  
ni m “Xi-pay”:  tên  g iệ ọ  
nh ng đ n v  binh línhữ ơ ị  
ng i n Đ  trong quânườ Ấ ộ  
đ i th c dân Anh ộ ự
? Nguyên nhân d n đ nẫ ế  
kh i nghĩa Xi pay? ỡ
   

- Nguyên nhân: Mâu thu n gi a nhânẫ ữ  
dân n Đ  v i TD Anh. Duyên cẤ ộ ớ ớ 
tr c  ti p  là  do  binh  lính  Xi-pay  bự ế ị 
b c đãi, khinh r , song nguyên nhânạ ẻ  
chính  là  do  tinh  th n  dân t c,  tinhầ ộ  
th n yêu n c, ý th c giác ng  c aầ ướ ứ ộ ủ  
binh lính.

a. Nguyên nhân: 
Do  binh  lính  Xi-pay  bị 
th c dân Anh đ i x  tànự ố ử  
t , tinh th n dân t c vàệ ầ ộ  
tín ng ng b  xúc ph m.ưỡ ị ạ  

* Ho t đ ng 4: c  l p,ạ ộ ả ớ  
cá nhân

b. Di n bi n:ễ ế

?  Kh i  nghĩa  Xi-payở  + Ngày  10/5/1857  kh i  nghĩa  bùngở  +  Ngày  10/5/1857  kh iở  
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di n ra nh  th  nào?ễ ư ế

? L c l ng tham gia?ự ượ
?  K t  qu  c a  cu cế ả ủ ộ  
kh i nghĩa? ở
? Kh i nghĩa Xi-Pay cóở  
ý nghĩa nh  tth  nào?.ư ế

n   Mi-rút ổ ở
+  Kh i  nghĩa  lan  r ng  kh p  mi nở ộ ắ ề  
B c,  mi n  Tây  n  Đ  kéo  dài  2ắ ề Ấ ộ  
năm.
+ 1859 b  đàn áp và th t b iị ấ ạ
- L c l ng: binh lính và nông dânự ượ
- K t qu : B  đàn áp và th t b i.ế ả ị ấ ạ

- Ý nghĩa: Th  hi n lòng yêu n c,ể ệ ướ  
tinh th n đ u tranh b t khu t, ý th cầ ấ ấ ấ ứ  
v n t i đ c l p và căm thù TD c aươ ớ ộ ậ ủ  
nhân dân n ĐẤ ộ

nghĩa bùng n .ổ
+  Kh i  nghĩa  lan  r ngở ộ  
kh p  mi n  B c,  mi nắ ề ắ ề  
Tây n Đ .Ấ ộ
+ 1859 b  đàn áp và th tị ấ  
b iạ

c. Ý nghĩa l ch sị ử: 
Th  hi n  lòng  yêuể ệ  
n c,  tinh  th n  đ uướ ầ ấ  
tranh  b t  khu t  c aấ ấ ủ  
nhân dân n ĐẤ ộ

*Ho t đ ng 5: C  l p,ạ ộ ả ớ  
cá nhân
? Đ ng qu c đ i ra đ iả ố ạ ờ  
nh  th  nào?ư ế

? Ch  tr ng đ u tranhủ ươ ấ  
c a Đ ng nh  th  nào ?ủ ả ư ế

-  GV yêu  c u  HS theoầ  
dõi đo n ch  nh  trongạ ữ ỏ  
SGK gi i thi u v  Ti -ớ ệ ề  
l c ắ

- Giai c p t  s n n Đ  ra đ i vàấ ư ả Ấ ộ ờ  
phát  tri n  khá  nhanh.  S  tr ngể ự ưở  
thành c a giai c p này đ t ra yêuủ ấ ặ  
c u  đòi  h i  thành  l p  nh ng  tầ ỏ ậ ữ ổ 
ch c chính Đ ng riêng, đ u tiên làứ ả ầ  
Đ ng Qu c đ i. ả ố ạ

- Ch  tr ng đ u tranh ôn hoàủ ươ ấ

III. Đ ng Qu c đ i vàả ố ạ  
phong trào dân t cộ
1885-1908          (10’)

a.  S  thành l p Đ ngự ậ ả  
Qu c đ i ố ạ

+ Năm 1885 giai c p tấ ư 
s n  n  Đ  thành  l pả Ấ ộ ậ  
Đ ng Qu c đ iả ố ạ
+  Trong  20  năm  đ uầ  
Đ ng  ch  tr ng  đ uả ủ ươ ấ  
tranh ôn hòa.
+ V  sau n i b  Đ ngề ộ ộ ả  
phân hóa thành 2 phái: 
ôn hòa và phái c c đoanự  
(kiên quy t ch ng Anhế ố  
do Ti-l c đ ng đ u) ắ ứ ầ

*  Ho t  đ ng  6:  Cạ ộ ả 
l p, cá nhânớ

b.  Phong  trào  đ uấ  
tranh

?  Phong  trào  đ u  tranhấ  
c a  nhân  dân  n  Đủ Ấ ộ 
di n ra nh  th  nàoễ ư ế  ?

+ 1905 Phong trào đ u tranh ch ngấ ố  
đ o lu t chia c t Ben-gan ạ ậ ắ

+ Tháng 7/1908 th c dân Anh b t Tiự ắ  
- L c, k t án 6 năm tù ắ ế
+ 1908 cu c t ng bãi công  Bom-ộ ổ ở
bay

+  1905  Phong  trào  đ uấ  
tranh  ch ng  đ o  lu tố ạ ậ  
chia c t Ben-gan ắ

+ Tháng 7/1908 th c dânự  
Anh b t Ti - L c, k t ánắ ắ ế  
6 năm tù 
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+  1908  cu c  t ng  bãiộ ổ  

công  Bom-bay  ở
- Cu c bãi công  Bom-ộ ở

bay 1908 là  cu c  đ uộ ấ  
tranh  vì  Ti-l c  và  caoắ  
h n h t vì đ c l p c aơ ế ộ ậ ủ  

n Đ , tr  thành đ nhẤ ộ ở ỉ  
cao c a phong trào gi iủ ả  
phóng  dân  t c   nộ ở Ấ  
Đ  đ u th  k  XX. ộ ầ ế ỉ

?  Ý  nghĩa  c a  phongủ  
trào  cách  m ng  1905-ạ
1908 ?

-  Cao  trào  cách  m ng  1905-1908ạ  
mang  đ m  ý  th c  dân  t c,  đánhậ ứ ộ  
d u s  th c t nh c a nhân dân nấ ự ứ ỉ ủ Ấ  
Đ  trong  đ u  tranh  ch ng  chộ ấ ố ủ 
nghĩa th c dân. ự

c.  Ý  nghĩa :  Cao  trào 
cách  m ng  1905-1908ạ  
mang  đ m  ý  th c  dânậ ứ  
t c,  đánh  d u  s  th cộ ấ ự ứ  
t nh  c a  nhân  dân  nỉ ủ Ấ  
Đ . ộ

c. C ng c , luy n t p. (3’)ủ ố ệ ậ
 - Cu i th  k  XIX đ u XX phong trào đ u tranh  n Đ  phát tri n m nh, ý th c đ c l pố ế ỉ ầ ấ ở Ấ ộ ể ạ ứ ộ ậ  
dân t c ngày càng rõ nét nh t là trong cao trào cách m ng 1905-1908, ch ng t  s  tr ngộ ấ ạ ứ ỏ ự ưở  
thành c a cách m ng n Đ . M c dù th t b i nh ng s  là s  chu n b  cho cu c đ u tranhủ ạ Ấ ộ ặ ấ ạ ư ẽ ự ẩ ị ộ ấ  
v  sau. ề
 - Bài t pậ :  N i th i gian v i s  ki n sao cho đúng. ố ờ ớ ự ệ

S  ki nự ệ Th i gianờ
1. N  hoàng Anh tuyên b  và n  hoàng n Đ  ữ ố ữ Ấ ộ a. Tháng 7/1905
2. Kh i nghĩa Xi-pay bùng n   ở ổ b. Tháng 1/1877
3. Đ ng Qu c đ i thành l p  ả ố ạ ậ c. Tháng 5/1857
4.  Chính quy n Anh ban hành đ o lu t  chia đôi  xề ạ ậ ứ 
Ben-gan  

d. Cu i năm 1885ố

d. H ng d n h c sinh t  h c  nhà. (1’)ướ ẫ ọ ự ọ ở
- H c bài cũ và tr  l i câu h i trong SGK.ọ ả ờ ỏ
- Đ c tr c bài m i, s u t m t  li u hình nh v  Trung Qu c cu i th  k  XIX đ u XX. ọ ướ ớ ư ầ ư ệ ả ề ố ố ế ỉ ầ

Ngày so n: 04/09/2009                                                         Ngày d y: 08/09/2009 - L p d yạ ạ ớ ạ  
11E
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                                                                                              Ngày d y: 15/09/2009 - L p d yạ ớ ạ  

11H                                                                    

Ti t 3ế
Bài 3                        TRUNG QU CỐ

1. M c tiêuụ

 a. V  ki n th c: Giúp h c sinh n m đ c:ề ế ứ ọ ắ ượ  
  - Nguyên nhân Trung Qu c tr  thành n c n a thu c đ a n a phong ki n. ố ở ướ ử ộ ị ử ế
  - Di n bi n và ý nghĩa l ch s  c a các phong trào đ u tranh ch ng đ  qu c và phong ki n.ễ ế ị ử ủ ấ ố ế ố ế
 b. V  k  năng:ề ỹ

Giúp HS b c đ u bi t đánh giá v  trách nhi m c a tri u đình phong ki n Mãn Thanhướ ầ ế ề ệ ủ ề ế  
trong vi c đ  Trung Qu c r i vào tay các n c đ  qu c, bi t s  d ng l c đ  Trung Qu cệ ể ố ơ ướ ế ố ế ử ụ ượ ồ ố  
đ  trình bày các s  ki n c a phong trào Nghĩa Hòa đoàn và cách m ng Tân H i. ể ự ệ ủ ạ ợ
 c. V  thái đề ộ

Giúp HS có bi u l  s  c m thông, khâm ph c cu c đ u tranh c a nhân dân Trungể ộ ự ả ụ ộ ấ ủ  
Qu c ch ng đ  qu c, phong ki n, đ c bi t là cu c cách m ng Tân H i. ố ố ế ố ế ặ ệ ộ ạ ợ
2. Chu n b  c a giáo viên và h c sinhẩ ị ủ ọ
 a. Chu n b  c a giáo viên:ẩ ị ủ
 - So n giáo án, Sách giáo khoa, sách giáo viênạ
-  B n đ  Trung Qu c, l c đ  cách m ng Tân H i, l c đ  “phong trào Nghĩa Hòa Đoàn” tranhả ồ ố ượ ồ ạ ợ ượ ồ  

nh, tài li u c n thi t ph c v  bài gi ng. ả ệ ầ ế ụ ụ ả

b. Chu n b  c a h c sinh:ẩ ị ủ ọ
 - H c bài m i tr c  nhà. ọ ớ ướ ở
 - Sách giáo khoa, v  ghi, bút vi tở ế
3. Ti n trình bài d yế ạ
 a. Ki m tra bài cũ: (5’)ể
- Câu h i: ỏ Nêu k t qu  và ý nghĩa c a cu c kh i nghĩa Xipay?ế ả ủ ộ ở
- Đáp án:  K t qu :ế ả  Kh i nghĩa b  đàn áp và th t b i.ở ị ấ ạ
                  Ý nghĩa: Th  hi n lòng yêu n c, tinh th n đ u tranh b t khu t, ý th c v n t iể ệ ướ ầ ấ ấ ấ ứ ươ ớ  
đ c l p và căm thù th c dân c a nhân dân n Đ .ộ ậ ự ủ Ấ ộ
 b. D y n i dung bài m iạ ộ ớ
D n d t vào bài ( 1’)ẫ ắ

Vào nh ng năm cu i th  k  XIX đ u th  k  XX, Trung Qu c đã b  các n c đ  qu cữ ố ế ỉ ầ ế ỉ ố ị ướ ế ố  
xâm l c nh  th  nào và nhân dân Trung Qu c đã n i d y đ u tranh ch ng phong ki n vàượ ư ế ố ổ ậ ấ ố ế  
ch ng đ  qu c ra sao, chúng ta cùng tìm hi u bài 3: Trung Qu c. ố ế ố ể ố

Ho t đ ng c a GVạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ N i dung ghi b ngộ ả
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* Ho t đ ng 1: Cá nhânạ ộ

-  GV gi i  thi u v  Trungớ ệ ề  
Qu c:ố  R ng  th  4  thộ ứ ế 
gi i.  Đông  dân  nh t  thớ ấ ế 
gi i,  có  l ch  s  văn  hóaớ ị ử  
lâu  đ i.  Th i  c  đ i  làờ ờ ổ ạ  
m t  trong  nh ng  trungộ ữ  
tâm   văn  minh  l n,  th iớ ờ  
trung  đ i  là  m t  n cạ ộ ướ  
phong ki n hùng m nh đãế ạ  
t ng  xâm  l c  th ng  trữ ượ ố ị 
nhi u  n i  (trong  đó  cóề ơ  
Vi t  Nam)  nh ng  cu iệ ư ố  
th  k  XIX đ u th  k  XXế ỉ ầ ế ỉ  
Trung Qu c đã  tr  thànhố ở  
m t  n c  n a  phongộ ướ ử  
ki n,  n a  thu c  đ a.  Đế ử ộ ị ể 
hi u  t i  sao  Trung Qu cể ạ ố  
b  xâm l c chúng ta cùngị ượ  
tìm hi u nguyên nhân. ể

- HS quan sát và nghe
I. Trung Qu c b  cácố ị  

đ  qu c xâm l cế ố ượ
             (7’)

  * Ho t đ ng 2: C  l p,ạ ộ ả ớ  
cá nhân

? T i sao TQ b  các n cạ ị ướ  
đ  qu c xâm l c?ế ố ượ

Quá  trình  đ  qu c  xâmế ố  
l c  Trung  Qu c  di n  raượ ố ễ  
nh  th  nào?ư ế

- Trung Qu c là m t th  tr ng l n,ố ộ ị ườ ớ  

béo b , ch  đ  pk đang suy y u ở ế ộ ế → 
tr  thành đ i t ng xâm l c c aở ố ượ ượ ủ  
nhi u đ  qu c.ề ế ố

-  Đi  đ u trong quá  trình  xâm l cầ ượ  
Trung Qu c là th c dân Anh. ố ự
 - Đi sau Anh các n c Đ c,  Nga,ướ ứ  

Pháp, Nh t B n đua nhau nh y vàoậ ả ả  
xâu xé Trung Qu c.ố

a. Nguyên nhân:
Trung Qu c là m t thố ộ ị 
tr ng  l n,  béo  b ,ườ ớ ở  
ch  đ  pk  đang  suyế ộ  

y u  ế → tr  thành  đ iở ố  
t ng  xâm  l c  c aượ ượ ủ  
nhi u đ  qu c.ề ế ố

b.  Quá  trình  đ  qu cế ố  
xâm l c Trung Qu cượ ố
+  Đi đ u là th c dânầ ự  
Anh,  nhà  Mãn  Thanh 
ph i  ký  Hi p  cả ệ ướ  
Nam Kinh  Năm  1842, 
ch p  nh n  các  đi uấ ậ ề  
kho n thi t thòi. ả ệ
+ Sau Anh, các n cướ  
khác đua nhau xâu xé 
Trung Qu cố
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- GV k t h p s  d ng b nế ợ ử ụ ả  

đ  Trung  Qu c  yêu  c uồ ố ầ  
h c sinh ch  nh ng vùngọ ỉ ữ  
lãnh th  b  đ  qu c xâmổ ị ế ố  
chi m. ế

  

+ Anh chi m châu th  sông D ngế ổ ươ  
T .ử

  + Đ c chi m S n Đông ứ ế ơ
  +  Pháp  chi m Vân  Nam,  Qu ngế ả  

Tây, Qu ng Đôngả
+ Nga, Nh t B n chi m vùng Đôngậ ả ế  

B c ...ắ

⇒ Trung Qu c b  nhi u đ  qu c xâuố ị ề ế ố  
xé.

: 

-  GV h ng d n HS theoướ ẫ  
dõi  b c  tranh “Các n cứ ướ  
đ  qu c  xâu  xé  Trungế ố  
Qu c”  trong SGK: Trungố  
Qu c  đ c  ví  nh  m tố ượ ư ộ  
chi c bánh ng t kh ng l ,ế ọ ổ ồ  
c m dĩa đ ng xung quanhầ ứ  
là Nh t hoàng, Nga hoàng,ậ  
Th  t ng  Anh,  Thủ ướ ủ 
t ng  Pháp,  Th  t ngướ ủ ướ  
Đ c, T ng th ng Mĩ, nétứ ổ ố  
m t ng i nào cũng đămặ ườ  
chiêu, ch c h n đang nghĩắ ẳ  
cách  len  chân  vào  thị 
tr ng Trung Qu c “C tườ ố ắ  
m t mi ng bánh béo b ”. ộ ế ở

- HS theo dõi SGK

? Xã h i  Trung Qu c n iộ ố ổ  
lên  mâu  thu n  c  b nẫ ơ ả  
nào? 

-  Chính  sách  th c  dân  đã  làm  choự  
mâu thu n xã h i lên cao, trong đóẫ ộ  
2 mâu thu n n i c m nh t là: ẫ ổ ộ ấ
Nhân dân Trung Qu c > < đ  qu c ố ế ố

  Nông dân > < phong ki n ế

c. H u qu : n i lên 2ậ ả ổ  
mâu  thu n  c  b n:ẫ ơ ả  
nhân  dân  Trung  Qu cố  
v i đ  qu c, nông dânớ ế ố  

v i  phong  ki n  ớ ế → 
phong  trào  đ u  tranhấ  
ch ng phong ki n , đố ế ế 
qu c phát tri nố ể

? Mâu thu n đó đ t ra choẫ ặ  
cách  m ng  Trung  Qu cạ ố  
nhi m v  gì?ệ ụ
 Hai  nhi m  v  này  đ cệ ụ ượ  

th c hi n nh  th  nào ự ệ ư ế ở 

-  Ch ng  phong  ki n  và  ch ng  đố ế ố ế 
qu c. ố
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cu i  th  k  XIX đ u thố ế ỉ ầ ế 
k  XX, chúng ta cùng tìmỉ  
hi u ph n II ể ầ

* Ho t đ ng 3 : C  l pạ ộ ả ớ
-  GV yêu  c u  HS  c  l pầ ả ớ  

l p  b ng  th ng  kê  theoậ ả ố  
m u. ẫ

- Đ a thông tin ph n h i vàư ả ồ  
gi ng cho h c sinhả ọ

- HS theo dõi SGK và đi n thông tinề  
theo m uẫ

- HS theo dõi, nghe và đi n thông tinề  
vào vở

II.  Phong  trào  đ uấ  
tranh  c a  nhân  dânủ  
Trung Qu c gi a thố ữ ế 
k  XIX đ n đ u thỉ ế ầ ế 
k  XX. (15’)ỉ

N i dungộ
Kh i nghĩa Tháiở  
bình Thiên Qu cố

Phong trào Duy Tân
Phong trào Nghĩa 

Hòa đoàn

Di nễ  
bi nế  
chính

Bùng  n  ngàyổ  
1/1/1851  t i  kimạ  
Đi n (Qu ng Tây)ề ả  

→ lan  r ng  kh pộ ắ  

c  n c  ả ướ → bị 
phong ki n đàn ápế  

→ năm  1864  th tấ  
b i ạ

Năm 1898 di n ra cu c v n đ ngễ ộ ậ ộ  
Duy Tân, ti n hành c i cách c uế ả ứ  
vãn tình th  ế

Năm 1899 bùng n  ổ ở 
S n  Đông  lan  sangơ  
Tr c  L ,  S n  Tây,ự ệ ơ  
t n  cong  s  quánấ ứ  
n c  ngoài   B cướ ở ắ  
Kinh, b  liên quân 8ị  
n c  đ  qu c  t nướ ế ố ấ  

công → th t b i ấ ạ
Lãnh đ oạ H ng Tú Toànồ Khang H uVi, L ng Kh i Siêuữ ươ ả

L cự  
l ngượ

Nông dân
Quan l i, s  phu ti n b , vuaạ ỹ ế ộ  

Quang Tự
Nông dân

Tính ch tấ  
- ý 

nghĩa.

Là  cu c  KN  nôngộ  
dân  vĩ  đ i  ch ngạ ố  
PK  làm  lung  lay 
tri u  đình  phongề  
ki n Mãn Thanh ế

C i  cách  dân  ch ,  t  s n,  kh iả ủ ư ả ở  
x ng khuynh h ng dân ch  tướ ướ ủ ư 
s n  Trung Qu c ả ở ố

Phong trào yêu n cướ  
ch ng  đ  qu c.ố ế ố  
Giáng  m t  đònộ  
m nh vào đ  qu c. ạ ế ố

?  Em nh n  xét  gì  v  cácậ ề  
cu c  đ u  tranh  ch ngộ ấ ố  
phong  ki n,  đ  qu c  ế ế ố ở  
Trung  Qu c  cu i  th  kố ố ế ỉ  
XIX đ u th  k  XX?ầ ế ỉ

Đ u th t b iề ấ ạ
? Vì sao th t b i?ấ ạ

- Đ u th t b iề ấ ạ

 + Ch a có t  ch c lãnh đ oư ổ ứ ạ
 + Do s  b o th , hèn nhát c a tri uự ả ủ ủ ề  

đình phong ki n. ế
 + Do phong ki n và đ  qu c c uế ế ố ấ  
k t đàn ápế

-  Nguyên  nhân  th tấ  
b i ạ

 +  Ch a  có  t  ch cư ổ ứ  
lãnh đ oạ

 + Do s  b o th , hènự ả ủ  
nhát  c a  tri u  đìnhủ ề  
phong ki n. ế

 +  Do  phong  ki n  vàế  
đ  qu c c u k t đànế ố ấ ế  
áp
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*  Ho t  đ ng  4:  C  l p,ạ ộ ả ớ  

cá nhân 
III.  Tôn  Trung  S nơ  

và  cách  m ng  Tânạ  
H i 1911 (15’)ợ

- GV yêu c u m t h c sinhầ ộ ọ  
đ ng  d y  đ c  đo n  chứ ậ ọ ạ ữ 
nh  trong sách  giáo khoaỏ  
v  ti u s  Tôn Trung S nề ể ử ơ

- M t h c sinh đ c SGKộ ọ ọ *  Tôn  Trung  S n  vàơ  
Đ ng minh h i ồ ộ

- Là m t trí th c có tộ ứ ư 
t ng cách m ng theoưở ạ  
khuynh h ng dân chướ ủ 
t  s nư ả
-  Tháng  8/1905  thành 
l p Trung Qu c Đ ngậ ố ồ  
minh h i.ộ

? Đ ng l i  đ u tranh vàườ ố ấ  
m c  tiêu  c a  Đ ng  Minhụ ủ ồ  
h i ?ộ

-  Cu ng  lĩnh  chính  tr :  theo  chơ ị ủ 
nghĩa Tam Dân c a Tôn Trung S nủ ơ

- Cu ng lĩnh chính tr :ơ ị  
theo  ch  nghĩa  Tamủ  
Dân  c a  Tôn  Trungủ  
S nơ

 -  M c  tiêu:  Đánh  đ  Mãn  Thanhụ ổ  
thành  l p  dân  qu c,  bình  quân  đ aậ ố ị  
quy n ề

-  M c  tiêu:  Đánh  đụ ổ 
Mãn  Thanh  thành  l pậ  
dân  qu c,  bình  quânố  
đ a quy n ị ề

? Em có nh n xét gì v  chậ ề ủ  
nghĩa Tam Dân và m c tiêuụ  
đ ng minh h i (tích c c vàồ ộ ự  
h n  ch )? ạ ế

- Sau khi ra đ i Đ ng minhờ ồ  
h i  b t tay vào lãnh đ oộ ắ ạ  
Cách m ng Tân H iạ ợ

- Ch  nghĩa Tam dân đáp ng đ củ ứ ượ  
nguy n  v ng  t  do,  dân  ch  vàệ ọ ự ủ  
ru ng đ t c a nhân dân Trung Qu c,ộ ấ ủ ố  
vì v y đ c nhân dân ng h . ậ ượ ủ ộ
- Tuy nhiên nó ch a nêu cao ý th cư ứ  
dân t c ch ng đ  qu c. ộ ố ế ố

*  Ho t  đ ng  5:  C  l p,ạ ộ ả ớ  
cá nhân

                                     
* Cách m ng Tân H iạ ợ

?  Nguyên  nhân  d n  đ nẫ ế  
cách m ng Tân H i ạ ợ

+ Nhân dân Trung Qu c mâu thu nố ẫ  
v i đ  qu c phong ki n ớ ế ố ế

+ Ngòi n  c a cách m ng là do nhàổ ủ ạ  
Thanh trao quy n ki m soát đ ngề ể ườ  
s t cho đ  qu c.ắ ế ố

a. Nguyên nhân : 
+  ND  mâu  thu n  v iẫ ớ  

đ  qu c phong ki n ế ố ế
+  Nhà  Thanh  trao 
quy n  ki m  soátề ể  
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? Cách m ng Tân H i di nạ ợ ễ  
ra nh  th  nào?ư ế

+  Ngày  19/12/1911  Tôn 
Trung S n làm Đ i T ngơ ạ ổ  
th ng lâm th i, thành l pố ờ ậ  
chính ph  lâm th i Trungủ ờ  
Hoa dân qu c.ố

? K t qu  ?ế ả

? Tính ch t và ý nghĩa c aấ ủ  
cách m ng Tân H i? ạ ợ

-  10/10/1911 kh i  nghĩa bùng n  ở ổ ở 

Vũ  X ng  ươ → lan  r ng  kh p mi nộ ắ ề  
Nam, mi n Trung. ề

- Tr c th ng l i c a cách m ng, tướ ắ ợ ủ ạ ư 
s n  th ng  l ng  v i  nhà  Thanh,ả ươ ượ ớ  
đ  qu c can thi p.ế ố ệ

+ K t qu : Vua Thanh thoái v , Tônế ả ị  
Trung S n t  ch c, Viên Th  Kh iơ ừ ứ ế ả  
làm T ng th ng. ổ ố

+ Cách m ng mang tính ch t cu cạ ấ ộ  
cách m ng t  s n không tr êt đ .ạ ư ả ị ể
+ L t đ  phong ki n, m  đ ng choậ ổ ế ở ườ  
ch  nghĩa t  b n phát tri n, nhủ ư ả ể ả  
h ng đ n Châu Á.ưở ế

đ ng  s t  cho  đườ ắ ế 
qu c.ố

b. Di n bi n:ễ ế
 +  10/10/1911  kh iở  
nghĩa  bùng  n   Vũổ ở  
X ng ươ
+  T  s n  th ngư ả ươ  
l ng  v i  nhà  Thanh,ượ ớ  
đ  qu c can thi p.ế ố ệ

+ K t qu : Vua Thanhế ả  
thoái  v ,  Tôn  Trungị  
S n t  ch c, Viên Thơ ừ ứ ế 
Kh i làm T ng th ng. ả ổ ố
c. Tính ch t - ý nghĩaấ
+ Là cu c cách m ngộ ạ  
t  s n không tr êt đ .ư ả ị ể
+ L t  đ  phong ki n,ậ ổ ế  
m  đ ng  cho  chở ườ ủ 
nghĩa  t  b n  phátư ả  
tri n,  nh  h ng đ nể ả ưở ế  
Châu Á.

 c. C ng c , luy n t p. (1’)ủ ố ệ ậ
 - Nguyên nhân c a cu c đ u tranh ch ng đ  qu c phong ki n  Trung Qu c, tính ch t ýủ ộ ấ ố ế ố ế ở ố ấ  
nghĩa c a cách m ng Tân H i. ủ ạ ợ
 d. H ng d n h c sinh t  h c  nhà. (1’)ướ ẫ ọ ự ọ ở
 - HS h c bài cũ, làm câu h i bài t p SGK, đ c tr c bài m i. ọ ỏ ậ ọ ướ ớ
 - V  l c đ  các n c Đông Nam Á cu i th  k  19 đ u th  k  20ẽ ượ ồ ướ ố ế ỷ ầ ế ỷ
  
Ngày so n: 12/09/2009                                                     Ngày d y: 15/09/2009 - L p d y 11Eạ ạ ớ ạ
                                                                                          Ngày d y: 22/09/2009 - L p d y 11H ạ ớ ạ  

  
Ti t 4ế

Bài 4:       CÁC N C ĐÔNG NAM Á (Cu i th  k  XIX đ u th  k  XX)  - Ti t 1ƯỚ ố ế ỉ ầ ế ỉ ế
1. M c tiêuụ

 a. V  ki n th c: Giúp h c sinh n m đ c:ề ế ứ ọ ắ ượ  
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  - Tình hình các n c Đông Nam Á t  sau th  k  XIX và phong trào đ u tranh gi i phóng dânướ ừ ế ỉ ấ ả  
t c  khu v c này. ộ ở ự
  - Th y rõ vai trò c a các giai c p trong cu c đ u tranh gi i phóng dân t c. ấ ủ ấ ộ ấ ả ộ
  - Nh ng nét chính v  các cu c đ u tranh tiêu bi u cu i th  k  XIX đ u th  k  XX  cácữ ề ộ ấ ể ố ế ỉ ầ ế ỉ ở  
n c Đông Nam Á. ướ
 b. V  k  năng:ề ỹ
  Bi t s  d ng l c đ  Đông Nam Á cu i th  k  XIX đ u th  k  XX đ  trình bày nh ng sế ử ụ ượ ồ ố ế ỉ ầ ế ỉ ể ữ ự 
ki n tiêu bi u. ệ ể
 c. V  thái đề ộ
  - Nh n th c đúng v  th i kỳ phát tri n sôi đ ng c a phong trào gi i phóng dân t c ch ngậ ứ ề ờ ể ộ ủ ả ộ ố  
ch  nghĩa đ  qu c, ch  nghĩa th c dân. ủ ế ố ủ ự
  - Có tinh th n đoàn k t, h u ngh , ng h  cu c đ u tranh vì đ c l p, t  do, ti n b  c aầ ế ữ ị ủ ộ ộ ấ ộ ậ ự ế ộ ủ  
nhân dân các n c trong khu v c.ướ ự
 2. Chu n b  c a giáo viên và h c sinhẩ ị ủ ọ
 a. Chu n b  c a giáo viên:ẩ ị ủ

 - So n giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viênạ
 - L c đ  Đông Nam Á cu i th  k  XIX đ u th  k  XXượ ồ ố ế ỉ ầ ế ỉ
  b. Chu n b  c a h c sinh:ẩ ị ủ ọ
 - H c bài m i tr c  nhà. ọ ớ ướ ở
 - Sách giáo khoa, v  ghi, bút vi tở ế
 3. Ti n trình bài d yế ạ
 a. Ki m tra bài cũ: (5’)ể
  - Câu h i:ỏ  Nêu tính ch t và ý nghĩa c a cách m ng Tân H i? ấ ủ ạ ợ
 - Đáp án: + Cách m ng Tân H i mang tính ch t cu c cách m ng t  s n không tr êt đạ ợ ấ ộ ạ ư ả ị ể
                  + L t đ  phong ki n, m  đ ng cho ch  nghĩa t  b n phát tri n, nh h ng đ nậ ổ ế ở ườ ủ ư ả ể ả ưở ế  
Châu Á.
 b. D y n i dung bài m iạ ộ ớ
D n d t vào bài ( 1’)ẫ ắ
Trong khi n Đ , Trung Qu c l n l t tr  thành nh ng n c thu c đ a và n a thu c đ a thìẤ ộ ố ầ ượ ở ữ ướ ộ ị ử ộ ị  
các qu c gia  Đông Nam Á cũng l n l t r i vào ách thông tr  c a ch  nghĩa th c dân - trố ở ầ ượ ơ ị ủ ủ ự ừ 
Xiêm (Thái Lan). Đ  hi u đ c quá trình ch  nghĩa th c dân xâm l c các n c Đông Namể ể ượ ủ ự ượ ướ  
Á và phong trào đ u tranh ch ng ch  nghĩa th c dân c a nhân dân các n c Đông Nam Á,ấ ố ủ ự ủ ướ  
chúng ta cùng tìm hi u  bài các n c Đông Nam Á (cu i th  k  XIX đ u th  k  XX) ể ướ ố ế ỉ ầ ế ỉ

Ho t đ ng c a GVạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ N i dung ghi b ngộ ả
* Ho t đ ng 1: Cạ ộ ả 

l p, cá nhânớ
- GV: Dùng l c đượ ồ 
Đông Nam Á cu i th  kố ế ỉ 

1.  Quá  trình  xâm  l cượ  
c a ch  nghĩa th c dânủ ủ ự  
vào các n c Đông Namướ  
Á (7’)
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XIX đ u th  k  XX gi iầ ế ỉ ớ  
thi u v  Đông Nam Áệ ề
? T i sao Đông Nam Áạ  

tr  thành  đ i  t ngở ố ượ  
xâm l c  c a t  b nượ ủ ư ả  
ph ng Tây? ươ

- Đông Nam Á là m t khu v c r ngộ ự ộ  
l n, đông dân, giàu tài nguyên, cóớ  
v  trí chi n l c quan tr ng, chị ế ượ ọ ế 
đ  phong ki n đang suy y u , trộ ế ế ở 
thành đ i  t ng  xâm l c   c aố ượ ượ ủ  
th c dân Âu - Mĩ ự

* Nguyên nhân:
- Các n c t  b n c n thướ ư ả ầ ị 

tr ng, thu c đ a.ườ ộ ị
- Đông Nam Á là m t khuộ  

v c  r ng  l n,  có  v  tríự ộ ớ ị  
chi n l c quan tr ngế ượ ọ

- T  gi a th  k  XIX chừ ữ ế ỉ ế 
đ  phong ki n lâm vàoộ ế  
kh ng ho ng tri n miên. ủ ả ề

* Ho t đ ng 2: Cạ ộ ả 
l p, cá nhânớ

- GV yêu c u HS theoầ  
dõi SGK l p b ngậ ả  
th ng kê v  quá trìnhố ề  
xâm l c c a ch  nghĩaượ ủ ủ  
th c dân  Đông Nam Áự ở  
theo m u.ẫ

Tên n cướ Th c  dânự  
xâm l cượ

Th i gianờ  
hoàn 
thành 
xâm l cượ

* Quá trình th c dân xâmự  
l c Đông Nam Á (h cượ ọ  
sinh  v  nhà  t  hoànề ự  
thii n theo m u)ệ ẫ

?  Trong  khu  v c  Đôngự  
Nam  Á  n c  nào  làướ  
thu c  đ a  s m  nh t?ộ ị ớ ấ  
Đông Nam Á ch  y u làủ ế  
thu c đ a c a th c dânộ ị ủ ự  
nào? Có n c nào thoátướ  
kh i  thân  ph n  thu cỏ ậ ộ  
đ a không? ị

-  Inđônêxia  là  thu c  đ a  c a  Tâyộ ị ủ  
Ban Nha, B  Đào Nha và là thu cồ ộ  
đ a s m nh t  Đông Nam Á. ị ớ ấ ở

- H u h t các n c trong khu v cầ ế ướ ự  
đ u là thu c đ a c a Anh và Pháp.ề ộ ị ủ  
Pháp chi m 3 n c Đông D ng,ế ướ ươ  
Mĩ  chi m  Philíppin,  Hà  Lanế  
chi m Inđônêxia, còn l i là thu cế ạ ộ  
đ a c a Anh. ị ủ

-  Xiêm thoát  kh i  s  ph n thu cỏ ố ậ ộ  
đ aị

Chính  sách  xâm  l c,ượ  
th ng tr  c a ch  nghĩaố ị ủ ủ  
th c  dân  đã  kìm  hãmự  
kinh  t  khu  v c,  đ iế ự ờ  
s ng nhân dân c c kh ,ố ự ổ  
h  đã  vùng  d y  đ uọ ậ ấ  
tranh.  Đ  hi u  đ cể ể ượ  
cu c  đ u  tranh  ch ngộ ấ ố  
ch  nghĩa  th c  dân  ủ ự ở 
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các n c Đông Nam Á,ướ  
chúng  ta  l n  l t  tìmầ ượ  
hi u, tr c h t là phongể ướ ế  
trào ch ng th c dân Hàố ự  
Lan c a ND Inđônêxia. ủ
* Ho t đ ng 3: ạ ộ C  l pả ớ

- Em hi u bi t gì v  đ tể ế ề ấ  
n c Inđônêxiaướ

+ Inđônêxia là m t qu n đ o r ngộ ầ ả ộ  
l n , giàu tài nguyên có l ch s  lâuớ ị ử  
đ iờ

→ Inđônêxia s m b  nhòm ngó xâmớ ị  
l c.  Đ u tiên  là  Tây Ban  Nha,ượ ầ  
B  Đào  Nha  r i  đ n  Hà  Lan.ồ ồ ế  
Gi a th  k  XIX Hà Lan đã hoànữ ế ỉ  
thành xâm l c đ t ách th ng trượ ặ ố ị 
Inđônêxia.  Chính  sách  th ng  trố ị 
c a th c dân Hà Lan đã làm bùngủ ự  
n  nhi u  cu c  đ u  tranh  gi iổ ề ộ ấ ả  
phóng dân t c.ộ

2.  Phong  trào  ch ngố  
th c  dân  Hà  Lan  c aự ủ  
nhân  dân  In-đô-nê-xi-a 
(12’)

-  GV yêu  c u  HS theoầ  
dõi SGK. L p niên bi uậ ể  
th ng kê  các  cu c  đ uố ộ ấ  
tranh  c a  nhân  dânủ  
Inđônêxia  ch ng  th cố ự  
dân Hà Lan trong th  kế ỉ 
XIX theo m u. ẫ

-  H c sinh v  nhà đi n thông tinọ ề ề  
theo m uẫ

Th iờ  
gian

Phong 
trào đt

K tế  
quả

*Ho t  đ ng  4:  Cáạ ộ  
nhân
-  Gv:  Cu i  th  k  XIXố ế ỉ  
đ u th  k  XX  xã h iầ ế ỉ ộ  
Inđônêxia có nhi u bi nề ế  
đ i….ổ

- Cu i th  k  XIX đ u th  k  XX,ố ế ỉ ầ ế ỉ  
xã  h i  Inđônêxia  phân  hóa  sâuộ  
s c, giai c p công nhân và t  s nắ ấ ư ả  

ra   đ i   ờ → phong trào yêu n cướ  
mang màu s c m i, v i s  thamắ ớ ớ ự  
gia c a công nhân và t  s n. ủ ư ả

* Ho t đ ng 5: c  l pạ ộ ả ớ 3.  Phong  trào  ch ngố  
th c  dân   Philíppinự ở  
(15’)

- Em hi u bi t gì v  đ tể ế ề ấ  
n c Philíppin: ướ

- Là m t qu c gia  h i đ o, đ cộ ố ả ả ượ  
ví nh  m t “d i l a” trên bi n vìư ộ ả ử ể  
s  ho t  đ ng c a  nhi u  núi  l a.ự ạ ộ ủ ề ử  
Tr c th  k  XVI, Philíppin d ngướ ể ỉ ườ  
nh  tách  bi t  v i  th  gi i   bênư ệ ớ ế ớ  


